
 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

Ảnh - Họ và tên thường dùng:     TRƯƠNG VĂN ÁNH            Giới tính: Nam     
- Họ và tên khai sinh:        TRƯƠNG VĂN ÁNH 
- Ngày, tháng, năm sinh:    18/11/1976     
- Quốc tịch:   Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang 
- Số CMND: 121369182        Ngày cấp: 18/7/2014          Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Sán Dìu                                                            Tôn giáo: Không 
- Trình độ:  
+ Giáo dục phổ thông: 9/12 phổ thông                
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, Chi hội trưởng Chi Hội 

Nông dân thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn 
-  Nơi công tác: Thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không       
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ  5/2020 đến nay 

 

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân 
thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn 

                                                        
Bắc Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2021 

Ký tên 
(Đã ký) 

Trương Văn Ánh 
 

 



 
 

Ảnh 
 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

 
- Họ và tên thường dùng:   TRẦN VĂN LÂM Giới tính: Nam 
- Họ và tên khai sinh:          TRẦN VĂN LÂM 
- Ngày, tháng, năm sinh:  27/01/1970 
- Quốc tịch: Việt Nam 

 

 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Số nhà 19, đường Lê Hồng Phong 2, tổ dân phố 

Nam Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Số căn cước công dân: 024070000345          Ngày cấp: 30/3/2021      Cơ quan cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 
- Dân tộc: Kinh                                                              Tôn giáo: Không 

 - Trình độ:   
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Tài chính               + Học vị: Thạc sĩ, quản lý kinh tế 
+ Lý luận chính trị: Cao cấp                                            +  Ngoại ngữ: Anh C 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên 

trách tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội khóa XIV 
- Nơi công tác: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 05/10/1999                                                                    Ngày chính thức: 05/10/2000    Số thẻ đảng viên: 03003768 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

năm 2001, 2008, 2014; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2012-2014 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội khóa: XIV 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: không  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 10/1991 - 10/1995 Chuyên viên phòng Thuế Lưu thông - Phân phối, Cục thuế Hà Bắc 

Từ 11/1995 - 9/1998 Chuyên viên phòng Kế hoạch - Kế toán - Thống kê, Cục thuế Hà Bắc (nay là 
Bắc Giang) 

Từ 10/1998 - 8/2001 Tổ trưởng, Phụ trách Phòng Xử lý thông tin và Tin học, Cục thuế Bắc Giang 
Từ 9/2001 - 9/2009 Chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang 

Từ 10/2009 - 7/2010 Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách công tác thông tin tổng hợp; Phó Bí 
thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang 

Từ 8/2010 - 12/2011 Phó Trưởng ban; từ 10/2010, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy Bắc Giang 

Từ 01/2012 - 12/2012 Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy 
Bắc Giang 

Từ 01/2013 - 6/2016 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạng Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện 

Từ 7/2016  đến nay Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Giang; 
Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội khóa XIV  

Ngày 01 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Trần Văn Lâm 



 TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

Ảnh - Họ và tên thường dùng:    LEO THỊ LỊCH           Giới tính: Nữ    
- Họ và tên khai sinh:          LEO THỊ LỊCH 
- Ngày, tháng, năm sinh:  23/9/1969    
- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú: Khu Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi ở hiện nay: Phòng 804, Nhà công vụ Quốc hội, số 02 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
- Số căn cước công dân: 024169000261     Ngày cấp: 17/6/2020    Cơ quan cấp: Cục cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
- Dân tộc: Sán Dìu                                Tôn giáo: Không 
- Trình độ:  
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, nông nghiệp               + Học vị: Thạc sĩ, nông nghiệp 
+ Lý luận chính trị: Cao cấp                                                +  Ngoại ngữ: Anh C 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội 
-  Nơi công tác: Hội đồng dân tộc của Quốc hội 
- Ngày vào Đảng: 03/4/1997                                                                    Ngày chính thức: 03/4/1998     Số thẻ đảng viên: 03.006615 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

năm 2013; Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020, 2021; 5 bằng 
khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và nhiều bằng khen khác của các bộ ngành 
Trung ương 

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội khoá: XIV      
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang  nhiệm kỳ 2004 - 2011; 2011- 2016; 2016-2021  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 10/1992 - 7/2005 
 

Chuyên viên, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội 
Liên hiệp phụ nữ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

Từ 8/2005 - 4/2008 
 

Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Uỷ ban dân số Gia đình và Trẻ 
em huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

Từ 5/2008 - 9/2008 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

Từ 10/2008 - 5/2010 Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang 

Từ 6/2010 - 10/2010 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội 
Nông dân tỉnh Bắc Giang 

Từ 11/2010 - 9/2018 Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Đảng 
đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang 

Từ 10/2018 - 3/2019 Tỉnh ủy viên, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 
Từ 4/2019 - 5/2020 Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 
Từ 6/2020 đến nay  Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 

Ngày 6 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Leo Thị Lịch 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

Ảnh - Họ và tên thường dùng:    TRẦN VĂN NĂM       Giới tính: Nam      
- Họ và tên khai sinh:          TRẦN VĂN NĂM 
- Ngày, tháng, năm sinh:   04/4/1985  
- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Thôn Tè, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang 
- Số CMND: 121615698      Ngày cấp: 01/12/2016    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc:  Sán Dìu              Tôn giáo: Không 
- Trình độ: 
+ Giáo dục phổ thông:  9/12 phổ thông                      
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chi hội Phó Chi hội Nông dân thôn Tè, xã Nghĩa Phương, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi công tác: Thôn Tè, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 
Từ 12/2015 đến nay 
 

 
Chi hội phó Chi hội Nông dân thôn Tè, xã Nghĩa Phương huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang 
 

 
Bắc Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2021 

Ký tên 
(Đã ký) 

Trần Văn Năm 
 
 
 
 
 
 



 
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

Ảnh - Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN VĂN THI            Giới tính: Nam     
- Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN VĂN THI 
- Ngày, tháng, năm sinh:   11/4/1968          
- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Số nhà 35/41A, đường Vương Văn Trà, tổ dân phố 

Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 121532907           Ngày cấp: 25/05/2017      Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                         Tôn giáo: Không 
- Trình độ: 
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học, Trồng trọt      
+ Học vị: Thạc sĩ, Khoa học nông nghiệp   
+ Lý luận chính trị: Cao cấp        + Ngoại ngữ: Anh C 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

Bắc Giang 
- Nơi công tác: Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 06/5/1997          Ngày chính thức: 06/5/1998      Số thẻ đảng viên: 03003706      
- Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

năm 2014 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội:  Không             
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 5/1993 - 9/2000 
Kỹ sư Lâm trường Lục Nam, Trung tâm Khuyến lâm Sở Lâm nghiệp tỉnh 
Hà Bắc; kỹ sư Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 

Từ 10/2000 - 9/2005 Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bắc Giang 

Từ 10/2005 -12/2012 

Trưởng phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Bí thư Chi bộ Kỹ thuật nông nghiệp thuộc 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân tỉnh Bắc Giang  

Từ 01/2013 - 10/2019 
Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang 

Từ 11/2019  đến nay   Tỉnh ủy viên (từ 10/2020); Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Hội Nông dân 
tỉnh Bắc Giang  

Bắc Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Nguyễn Văn Thi 


